
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 321457922 Nguyễn Thị Ngân 20/11/1993 Bến Tre Nữ
D19CDH-

HGL1 21THNC1

2 023730143 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 27/03/1982 TP Hồ Chí Minh Nữ
N18CDH 
- HGV1 21THNC1

3 321790882 Nguyễn Thị Yến Ngọc 14/11/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21THNC1

4 023316571 Nguyễn Quang Nhân 30/05/1981 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGV1 21THNC1

5 025407395 Phạm Thị Yến Nhi 01/01/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

6 025466702 Bùi Thị Hồng Nhi 21/08/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

7 312169856 Trần Thị Huỳnh Như 16/07/1993 Tiền Giang Nữ
N8CD2-

VB2 21THNC1

8 082192000257 Nguyễn Thị Phụng 19/07/1992 Tiền giang Nữ
D19CDH- 

HGV1 21THNC1

9 072199002274 Nguyễn Thị Ngọc Phương 22/02/1999 Tây Ninh Nữ 17CSMA 21TANC1

10 312396124 Nguyễn Bùi Phương Qyên 23/07/1999 Tiền Giang Nữ 18CSMA 21THNC1

11 250366542 Trần Lã Quỳnh Ân 26/11/1994 Lâm Đồng Nam 18CY1 21THNC2

12 272931335 Lê Minh Châu 05/05/2000 Đồng Nai Nữ 18CSMB 21THNC2

13 93010005 Võ Thị Lệ Chi 20/04/1994 Quảng Ngãi Nữ
D19 - 

DSTV1 21THNC2

14 25891189 Đặng Đào Minh Duy 29/04/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 17CXN 21THNC2

15 212814425 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/06/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CSMB 21THNC2

16 341728770 Huỳnh Thanh Điền 01/01/1994 Đồng Tháp Nam
N19DS-
TDL1 21THNC2

17 381870633 Quách Viễn Đông 08/04/1999 Cà Mau Nam 17COT1 21THNC2

18 221097932 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/05/1982 Phú Yên Nữ
N19CĐH-

HGV1 21THNC2

19 025172286 Nguyễn Thị Thu Hà 30/04/1977 Hòa Bình Nữ
N18CHS-

HGL1 21THNC2

20 25834645 Nguyễn Thị Hồng Hảo 23/11/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ
18SM-
Q3C1 21THNC2

21 92010032 Nguyễn Trương HồngNgọc 13/03/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ
N19DS-
TDL1 21THNC2

22 334914521 Phan Thị Mỹ Ngọc 10/09/1999 Trà Vinh Nữ 18CTH 21THNC2

23 215423923 Võ Thị Ái Nhi 30/03/1997 Bình Định Nữ
D19CDH-

HGL1 21THNC2

24 091183000284 Nguyễn Thị Nhiễn 09/07/1983 Kiên Giang Nữ
N18CDH-

HGL2 21THNC2

25 312033255 Trần Thị Mỹ Nhung 16/05/1990 Tiền Giang Nữ
N19DS-
TDV1 21THNC2

26 285468747 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/04/1997 Trà Vinh Nữ
N19CDH-

HGV1 21THNC2

27 285703846 Lê Quỳnh Như 16/02/1997 Bình Phước Nữ
N19CDH-

HGV1 21THNC2

28 272752275 Nguyễn Quỳnh Như 26/02/2000 Đồng Nai Nữ 18CKT 21THNC2

29 321543943 Nguyễn Thị Thúy Vy 22/08/1994 Bến Tre Nữ
N19CDH-

HGV1 21THNC2
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30 261617167 Mai Tường Vy 01/11/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMA 21THNC2

31 281356681 Nguyễn Hải Yến 29/04/1992 Đắk Lắk Nữ
D19CXN-

HGL1 21THNC2

32 301648986 Võ Thị Hồng Yến 02/11/1999 Long An Nữ 17CMNB 21THNC2

33 230875565 Nguyễn Thị Kiều Phi Yến 22/09/1993 Gia Lai Nữ
D19CDH-

HGL1 21THNC2

34 261516606 Võ Xuân Quốc 03/04/2000 Bình Thuận Nam 18CXD 21THNC2

35 024254836 Nguyễn Thị Kim 14/04/1989 TP Hồ Chí Minh Nữ
N18CHS 

HGL1 21THNC2

36 025172286 Nguyễn Thị Thu Hà 30/04/1977 Hòa Bình Nữ
N18CHS 

HGL1 21THNC2

37 023087777 Huỳnh Kim Phượng 09/12/1977 TP Hồ Chí Minh Nữ
N18CHS 

HGL1 21THNC2

38 225824702 Trương Thị Kim Anh 31/05/2000 Khánh Hoà Nữ 18CTTA 21THNC2

39 024031309 Vũ Ngọc Bích Vân 06/03/1985 TP Hồ Chí Minh Nữ 21THNC2

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:
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